Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT 
ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Phụ lục 22
MẪU TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
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1. Vị trí:

- Hai bên cửa xe đối với xe ô tô hạng B1, B2;

- Hai bên thành xe đối với xe ô tô các hạng C, D, E;

- Hai bên cửa của xe đầu kéo đối với xe ô tô hạng F.

2. Kiểu chữ: Times New Roman in hoa.

3. Kích thước chữ

a) Đối với xe ô tô tập lái hạng B1, B2 và F:

- Cỡ chữ tên cơ sở đào tạo cao: 3 cm;

- Cỡ chữ, số điện thoại cao: 4 cm.

b) Đối với xe ô tô tập lái hạng C, D, E:

- Cỡ chữ tên cơ sở đào tạo cao: 4 cm;

- Cỡ chữ, số điện thoại cao: 5 cm.
Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT 
ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Phụ lục 23
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TẬP HUẤN 
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
1. Thời gian tập huấn: 05 ngày

Trong đó:

	- Khai giảng: 

- Kiểm tra đánh giá: 

- Bế giảng: 

- Thực học:
	0,25 ngày
0,5 ngày
0,25 ngày
4 ngày


2. Danh mục các môn học bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian

	TT
	Tên môn học
	Thời gian của môn (giờ)

	
	
	Tổng số giờ
	Trong đó

	
	
	
	Lý Thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề
	6
	4
	
	2

	3
	Giao tiếp sư phạm
	4
	4
	
	

	5
	Soạn giáo án và trình giảng các môn học lý thuyết và thực hành lái xe ô tô theo phương pháp dạy học tích cực để nâng cao chất lượng đào tạo (Cập nhật kiến thức mới và kỹ năng xử lý tình huống lái xe an toàn)
	22
	4
	16
	2

	6
	Ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại trong đào tạo nghề và kiến thức mới
	4
	2
	2
	

	
	Tổng cộng
	36
	14
	16
	4


Phụ lục 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT 
ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Phụ lục 24
MẪU GIẤY XÁC NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Ảnh màu 3x4 cm không chụp quá 6 tháng (đóng dấu giáp lai)
	UBND xã, phường, thị trấn:………………………………

XÁC NHẬN:


Ông (Bà) 
Nam ( nữ )………………
Sinh ngày ……. tháng ……. năm …… Quốc tịch……………………. Dân tộc………..
Nơi cư trú 

Số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu………………………cấp ngày……………………….. Nơi cấp 

Là người không biết đọc, viết tiếng Việt.

Đề nghị cho Ông (Bà) …………………………… được học, dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe hạng A1./.
	NGƯỜI HỌC, SÁT HẠCH LÁI XE
(Ký và ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)
	…………, ngày ….. tháng ... năm ……..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT 
ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục 25
MẪU TRANG PHỤC CỦA SÁT HẠCH VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
I. QUY CÁCH, MÀU SẮC TRANG PHỤC NAM
1. ÁO VEST NAM-QUẦN TÂY NAM
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a) Áo veston

Chất liệu: Vải tuytsi pha len.

Màu sắc: Xanh đen.

Kiểu dáng: Kiểu 2 lớp, cổ 2 ve, 2 nút cài; thân trước có bổ 02 túi phía dưới có nắp, 01 túi áo ngực bên trái; 04 nút tay áo; thân sau có sống lưng xẻ dưới được bổ mảnh dọc theo thân; cúc nhựa hợp với màu áo.

b) Quần

Chất liệu: Vải tuytsi pha len.

Màu sắc: Xanh đen.

Kiểu dáng: Quần âu kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần; thân sau có một túi hậu cài khuy. Cửa quần may khóa kéo; đầu cạp có một móc và một cúc nằm trong.

2. ÁO SƠ MI DÀI TAY THU - ĐÔNG
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Chất liệu: Vải pôpơlin;

Màu sắc: Trắng;

Kiểu dáng: Áo cổ cài (đứng); nẹp bong, tay măng sét có hai cúc; có cúc nhựa cùng màu; gấu áo bằng, có một túi bên trái, bị túi đáy hơi lượn tròn, miệng túi may một đường 30mm, thân sau cầu vai.

3. ÁO SƠ MI NGẮN TAY XUÂN - HÈ
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Chất liệu: Vải pôpơlin.

Màu sắc: Trắng.

Kiểu dáng: Áo cổ cài (đứng); nẹp bong tay áo, chiều dài tay áo cách khủy tay 2 cm; có cúc nhựa cùng màu; gấu áo bằng, có một túi bên trái, miệng túi may một đường 30mm, thân sau cầu vai.
4. GIÀY DA NAM CÓ DÂY
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Đế PU, da nappa, màu đen, thấp cổ, đế cao 2,5cm, có dây buộc.

II. QUY CÁCH, MÀU SẮC TRANG PHỤC NỮ
1. ÁO VÉT TÔNG NỮ
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a) Chất liệu: Vải tuytsi pha len.

b) Màu sắc: Xanh đen.

c) Kiểu dáng: Kiểu 2 lớp, cổ 2 ve, có 02 nút cài, thân trước có bổ 02 túi phía dưới có nắp nẹp áo, thân sau có sống lưng xẻ dưới được bổ mảnh dọc theo thân và cúc nhựa hợp với màu áo.

2. ÁO SƠ MI DÀI TAY NỮ THU - ĐÔNG, QUẦN
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a) Áo sơ mi dài tay thu đông

Chất liệu: Vải pôpơlin.

Màu sắc: Trắng.

Kiểu dáng: Cổ cứng, vạt áo bằng, có hai ly trước và hai ly sau, nẹp bong, tay măng séc và cúc nhựa cùng màu.

b) Quần

Chất liệu: Vải tuytsi pha len.

Màu sắc: Xanh đen.

Kiểu dáng: Quần âu kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần; thân sau có một túi hậu cài khuy. Cửa quần may khóa kéo; đầu cạp có một móc và một cúc nằm trong.
3. ÁO SƠ MI NGẮN TAY NỮ, VÁY
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a) Áo sơmi xuân hè ngắn tay
Chất liệu: Vải pôpơlin.

Màu sắc: Trắng.

Kiểu dáng: cổ cứng, vạt áo bằng, có hai ly trước và hai ly sau, nẹp bong, có cúc nhựa cùng màu, chiều dài tay áo cách khuỷu tay 02 cm.

b) Váy

Chất liệu: Tuytsi pha len
Màu sắc: Xanh đen.

Kiểu dáng: Váy hình chữ A, thân sau có khóa kéo hình giọt lệ, thân sau có xẻ, chiết ly hai bên, chiều dài váy chấm đầu gối hoặc ngay dưới đầu gối.
4. GIẦY DA NỮ
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Đế PU, da nappa, màu đen, thấp cổ, đế cao 2,5cm, có dây buộc.

III. TRANG PHỤC QUY ĐỊNH CHUNG

1. CÀ VẠT
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Vải tuytsi pha len, màu xanh đen, dùng cho trang phục thu - đông.

2. THẮT LƯNG NAM NỮ
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Chất liệu da, màu đen, có mặt đồng hình chữ nhật, bản rộng 35 mm.

Phụ lục 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT

ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục 15B
MẪU BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT
 ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XE

	Ảnh chân dung nền xanh da trời 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng)
	Họ và tên thí sinh:.......................Nam (Nữ)...................................

Sinh ngày ..... / ..... / ..... Quốc tịch:...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................

Nơi cư trú: .....................................................................................

Số giấy CMND (hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu): 
....., ngày ..... / ..... / ..... tại: .................

Thi lấy giấy phép lái xe.....................hạng:.....................................

Học lái xe tại cơ sở đào tạo ...........................................................

	
	

	
	………, ngày ….. tháng ….. năm …..
(Thí sinh ký và ghi rõ họ tên)




I. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

	Số điểm tối đa
	Số điểm đạt được
	Sát hạch viên nhận xét và ký tên

	
	
	


II. KẾT QUẢ SÁT HẠCH TRÊN THIẾT BỊ MÔ PHỎNG
	Số điểm tối đa
	Số điểm đạt được
	Sát hạch viên nhận xét và ký tên

	
	
	


III. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE TRONG HÌNH

	Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình
	Số điểm tối đa
	Số điểm đạt được
	Sát hạch viên nhận xét và ký tên

	
	
	
	


IV. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG
	Sát hạch kỹ năng lái xe trên đường
	Số điểm tối đa
	Số điểm đạt được
	Sát hạch viên nhận xét và ký tên

	
	
	
	


	Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch
Hạng.........Đạt  (      Không đạt (
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	........., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
TM. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT 
ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Phụ lục 17
MẪU GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
1. Mặt trước:
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2. Mặt sau:
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a) In từng hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

b) Đối với hạng giấy phép lái xe số tự động, ghi là: Xe ô tô hạng B1 số tự động.

c) Đối với giấy phép lái xe hạng A1 cấp cho người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật, ghi là: Xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

d) Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật tay trái, ghi là:

“Ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3500kg có cơ cấu điều khiển đèn pha, đèn xi nhan phù hợp với người khuyết tật tay trái, không chuyên nghiệp.

Điều kiện hạn chế: cấp cho người khuyết tật tay trái.”

đ) Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật tay phải, ghi là:

“Ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3500kg có cơ cấu điều khiển đèn pha, đèn xi nhan phù hợp với người khuyết tật tay phải, không chuyên nghiệp.

Điều kiện hạn chế: cấp cho người khuyết tật tay phải.”.

e) Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật chân phải, ghi là:

“Ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3500kg có cơ cấu điều khiển ga động cơ, phanh chân phù hợp với người khuyết tật chân phải, không chuyên nghiệp.

Điều kiện hạn chế: Cấp cho người khuyết tật chân phải.”.

g) Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật nói chung (trừ khuyết tật tay trái, tay phải, chân phải), ghi là:

“Ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động, có trọng tải thiết kế dưới 3500kg, không chuyên nghiệp.

Điều kiện hạn chế: cấp cho người khuyết tật nói chung (trừ khuyết tật tay trái, tay phải, chân phải).”.

3. Quy cách:

a) Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1).

b) Tiêu đề "GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER’S LICENSE", "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", chữ "Số/No." và "Ngày trúng tuyển" có màu đỏ, các chữ khác in màu đen.

c) Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe.

d) Có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe.

đ) Phôi được làm bằng vật liệu PET. hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật.

e) Có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên Giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe.
Phụ lục 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT 
ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục 26
MẪU BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ CÔNG TÁC SÁT HẠCH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 
ngày 15 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, TP...
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	……, ngày …. tháng …. năm ……


BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ CÔNG TÁC SÁT HẠCH LÁI XE
(Từ ngày……đến ngày……)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
	TT
	Cơ sở đào tạo
	Kỳ sát hạch
	Mô tô
	Ô tô
	Số thí sinh 
dự sát hạch
	Số thí sinh vắng
	Số thí sinh đạt sát hạch
	Tỷ lệ %
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,...
	GIÁM ĐỐC SỞ
(Ký tên, đóng dấu)


